
UBND HUYỆN TUẦN GIÁO

Lớp Học sinh Lớp Học sinh

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10)-(5) 13=(11)-(5)

I Quy mô 6974 97,4 181 6134 354 8594 97,5 209 7662 414 397 60 43

II  Đội ngũ

1 Ngữ văn 60 65 63 5 3

2 Toán 60 66 65 6 5

3 Ngoại Ngữ 1 33 35 35 2 2

4 Giáo dục công dân 6 12 12 6 6

5 Lịch sử và Địa lí 42 50 48 8 6

6 Khoa học Tự nhiên 66 72 70 6 4

7 Công nghệ 4 12 8 8 4

8 Tin học 12 17 17 5 5

9 Giáo dục thể chất 29 29 29 0

10 Nghệ thuật ( Âm nhạc, mĩ thuật) 22 22 22 0

11 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 20 34 28 14 8

354 414 397 60 43

PHỤ LỤC 3

THỐNG KÊ SỐ LIỆU NHU CẦU TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN THCS

STT Quy mô lớp,  đội ngũ
Số GV hiện có

 ( tính đến 

ngày 

31/12/2020)

Quy mô lớp, 

học sinh dự tính

(Kèm theo Công văn số      874     /UBND-GDĐT ngày     09   /6/2021 của UBND huyện Tuần Giáo)
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